
STT TUỔ

I

PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 53 2012 K NMTC giai đoạn IA

7 2 40 2022 CIN 3 đã k/chóp

7 3 23 ĐT UBT (P) 6 cm/VMC NS Bóc u

8 4 50 2002 K CTC giai đoạn IA2 đã k/chóp

8 5 42 0000 K CTC tại chổ đã k/chóp + NXTC

8 6 28 1001 UBT 2 bên    

9 7 49 200 UBT(P)/BN đâ cắt TC + BT(T)

9 8 34 3013 UXTC 12 tuần

9 9 36 1011 UBT 2 bên/VMC NS Bóc u

11 10 63 7007 UBT (T) 6 cm

11 11 24 0000 UBT (P) 7 cm

11 12 23 ĐT UBT 2 bên    

2 13 34 2022 UBT (P) 6 cm

2 14 22 ĐT UBT (T) 9 cm

2 15 22 0000 UBT (P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 2002 UXTC 12 tuần

7 2 34 0100 UBT(T) + UXTC/VMC

7 3 18 0000 UBT (P) 5 cm

8 4 26 0000 K NMTC giai đoạn IA sang thƣơng to

8 5 36 0000 K NMTC giai đoạn IA/đã NS cắt TC

8 6 32 1001 UBT (P) 10 cm/VMC

9 7 49 3003 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + QUANG TÍN.TT

THƢƠNG.BM + THIÊNTHANH + NGỌC DƢƠNG.TT

THƢƠNG.BM + NGỌC DƢƠNG.TT + THIÊNTHANH 

THIÊNTHANH + NGỌC DƢƠNG.TT

THỐNG + THỤC TRANG + NGUYÊN HÙNG.TT

THỤC TRANG + X.TRANG 2 + NGUYÊN HÙNG.TT

THỤC TRANG + X.TRANG 2

TÚ NGÂN + THU BA

QUANG.BM + THU

QUANG.BM + THU

QUANG.BM + THU

BS KHOA NS + MỸ GÁI 

BS KHOA NS + VÕ

ANH TUẤN + A.TUẤN.PSQT

N.QUANG + T.XUÂN 

N.QUANG + T.XUÂN 

N.QUANG + T.XUÂN

TÚ NGÂN + THU BA

TÚ NGÂN + THU BA

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT 

BS KHOA NS + TẠLINH

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

MỸ NHI + A.TUẤN.PSQT + ANH TUẤN

ANH TUẤN + A.TUẤN.PSQT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX + NS Bóc u, nếu KĐ mở bụng Bóc UBT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu

NS Cắt 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 06/06/2016 đến ngày 12/06/2016 (Tuần4)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC tận gốc + 2PP

LÊ THỤY PHƢƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ VEN

BN TNTC

CAO THỊ PHI YẾN

THỊ HEL

LÊ THỊ KIM THOA

LÊ THỊ HẬU

PHẠM THỊ LIÊN HƢƠNG

NGUYỄN THỊ THÚY

ĐINH THỊ LAN PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ ĐÀO

NGUYỄN HUỲNH ÁNH XUÂN

ĐINH THỊ ĐẦM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ DUNG

NGUYỄN BẢO TRÂM

TRỊNH THỊ ÁNH LOAN

TRẦN THỊ THẮM

PHAN THỊ NẢNH

ĐẶNG THỊ A

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ SANG

NGUYỄN THỊ THẮM

LÊ THỊ HIỆU

UNG THỊ CÚC

293UB

UBPK

1548

2572

1518

2588

2627

1543

SHC

251UB

232UB

1522

262UB

235UB

1010

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1532

2610

1529

1517

PM

Ngày: 06/06/2016 

Ngày: 07/06/2016 

1488

1505

1530

1504



9 8 45 ĐT LNMTC ở BT(P) 7 cm

9 9 40 1001 UBT 2 bên   

11 10 60 7007 UBT (T) 6 cm

11 11 44 2002 UBT (P) 8 cm

11 12 21 0010 UBT (T) 6 cm

2 13 48 2002 UBT (T) 7 cm

2 14 26 0000 UBT (P) 6 cm

2 15 20 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 53 3043 UXTC 14 tuần dƣới niêm/cƣờng kinh

7 2 37 0010 UBT (T) 8 cm nghĩ LNM/VMC + VS II

7 3 33 1001 UBT (P) 7 cm/VMC

8 4 50 5025 UXTC + UBT 2 bên

8 5 32 1001 UBT (P) 7 cm nghi LNM/VMC + VS II

8 6 26 ĐT UXTC 12 tuần

9 7 42 3003 UXTC 12 tuần

9 8 35 1011 UXTC 12 tuần

9 9 40 2002 UBT 2 bên   

11 10 47 4003 UBT (T) 10 cm

11 11 25 ĐT UBT (P) 7 cm

11 12 16 ĐT UBT (T) 9 cm

2 13 48 5015 UBT(P) 12cm

2 14 47 2012 UBT (P) 5 cm

2 15 16 ĐT UBT (P) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 55 1011 NXTC + UBT(P) 7 cm

7 2 40 1001 UBT (P) 6 cm/Bệnh lý tim

7 3 25 ĐT UBT(T) H.QUYÊN + TR BÍCH 2

ĐIỀN + THANH LOAN

ĐIỀN + THANH LOAN

BS KHOA NS + CẢNH

BS KHOA NS + ANH THƢ 5

LÊ DIỆP + H.QUYÊN + TR BÍCH 2

H.QUYÊN + TR BÍCH 2

M.TUYỀN + NGỌC DƢƠNG.TT + VY.YD 

M.TUYỀN + NGỌC DƢƠNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ĐIỀN + THANH LOAN

Đ.THẢO + A.TUẤN.PSQT

Đ.THẢO + A.TUẤN.PSQT

HƢNG + H.TUẤN + DIỆU NGA

HƢNG + DIỆU NGA

HƢNG + DIỆU NGA

M.TUYỀN + VY.YD + NGỌC DƢƠNG.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU 

BS KHOA NS + THANH UYÊN

PHAN NGA + Đ.THẢO + A.TUẤN.PSQT

V.THÀNH + QUANG TÍN.TT + MỸ HẠNH 2 

V.THÀNH + QUANG TÍN.TT

TH.HOÀNG.BM + DIỆU HIỀN

TH.HOÀNG.BM + DIỆU HIỀN

TH.HOÀNG.BM + DIỆU HIỀN

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u + Triệt sản

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u + Triệt sản

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN

HOÀNG THỊ NỮ

HỒ KIM VUI

ĐỖ THỊ PHỤNG

LÊ NGỌC TRÂM ANH

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ NGỌC ĐIỆP

TRẦN THỊ HỒNG

MÃ Ý LIÊN

NGUYỄN THỊ XUÂN THU

PHAN THỊ LÂM

LÊ THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ TRÚC 

PHƢƠNG

TRẦN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ QUẾ MINH

PHẠM THỊ NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

LÊ THỊ MỸ HỒNG

VÕ THỊ KIM BĂNG

TRẦN THỊ NGA

CHÂU THỊ THOÁNG

NGUYỄN THỊ ANH THƢ

NGUYỄN THỊ NY

BN TNTC

BN TNTC

LÝ THỊ KM DUYÊN

NGÔ ĐÌNH ĐOAN TRANG

BÙI THỊ KIM SANG

HOÀNG THỊ XÂN

1573

1575

1579

1552

1568

1565

2635

1553

1558

1515

1514

1535

1576

1554

1509

1572

1557

2631

2634

2581

1546

1534

2563

2665

2607

1536

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 08/06/2016 

Ngày: 09/06/2016 



8 4 48 2012 UXTC dƣới niêm/K vú đang đ/trị

8 5 35 0000 UXTC n/nhân + LNMTC BT(T)/VS I

8 6 24 0010 U bì BT (T) 5 cm

9 7 50 3003 UXTC 14 tuần

9 8 43 2002 NXTC dƣới niêm + UBT(T)

9 9 48 3003 UBT(T) dạng bì

11 10 49 3003 UBT(T)

11 11 29 0000 UBT(P)

11 12 23 ĐT UBT (T) 5 cm

2 13 42 0000 UBT (P) 8 cm

2 14 33 0000 VS I

2 15 34 1001 UBT 2 bên   

4 0 0

4 0 0

7 1 58 4004 TSĐGNMTC/Rong huyết

7 2 40 2012 LNM trong cơ TC gây thống kinh

7 3 39 2012 UBT 2 bên/dính

8 4 46 2013 UXTC dƣới niêm/Rong huyết

8 5 36 2032 UBT(P) 15cm t/phát/VMC

8 6 22 ĐT UBT 2 bên   

9 7 60 6026 CIN 3 đã k/chóp

9 8 51 2032 LNM trong cơ TC/Rong huyết

9 9 32 1001 VS II/ứ dịch TV(P)

11 10 33 2002 UBT (P) 6 cm

11 11 31 ĐT UBT 2 bên   

11 12 26 1001 UBT (P) 5 cm/VS I

2 13 34 1001 UBT 2 bên   

2 14 27 1011 UBT 2 bên   

2 15 26 ĐT UBT (P) 10 cm

V.HÙNG + NGỌC AN

V.HÙNG + NGỌC AN

V.HÙNG + NGỌC AN

YẾN OANH + BÍCH TY

YẾN OANH + BÍCH TY

YẾN OANH + BÍCH TY

D.MINH + TỐ NHƢ + NGỌC DƢƠNG.TT

D.MINH + NGỌC DƢƠNG.TT + TỐ NHƢ 

D.MINH + NGỌC DƢƠNG.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + NGỌC BÍCH.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + NGỌC BÍCH.TT

ĐỖ HIẾU + NGỌC BÍCH.TT

PHẠM TÀI + Đ.NGỌC

BS KHOA NS + MINH TRÂM

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN

TR.THẢO + HOÀI THƢ + MINH TÂN

TR.THẢO + HOÀI THƢ + MINH TÂN

HOÀI THƢ + MINH TÂN

V.HÙNG + THÚY PHƢỢNG

Q.HƢƠNG + THƢ HƢƠNG

Q.HƢƠNG + THƢ HƢƠNG

Q.HƢƠNG + THƢ HƢƠNG

PHẠM TÀI + Đ.NGỌC

PHẠM TÀI + Đ.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

H.THẮM + V.HÙNG + THÚY PHƢỢNG

H.THẮM + V.HÙNG + THÚY PHƢỢNG

NS Bóc u, KTSD

Ngày 2 tháng 6 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, cắt đốt NX + Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC + ổ bụng, Bóc UX + Bóc u, KTSD 

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

PHẠM THỊ HIÊN

LÊ THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ XUÂN

TẠ THANH HOÀNG

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

PHẠM THỊ NGỌC DANH

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

HOÀNG THU NGUYỆT

NGÔ THỊ MƢỜI 

TRẦN THỊ MUỐI

TRẦN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ ĐÔ

PHẠM THỊ THANH

HỒ THỊ THẢO

HOÀNG THỊ LEN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ HỒNG HƢƠNG

NGUYỄN THỊ BẠCH CÚC

ĐẶNG THỊ MƢỜI

HOÀNG THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN LINH CHI

NGUYỄN THỊ THÊ

TRƢƠNG THỊ NGỌC THOẠI

VÕ QUỐC PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ HUỆ NHI

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

2642

1600

1605

258UB

1593

2730

2689

2638

2675

1581

1596

2686

1590

1616

1609

1594

1584

1598

1591

1582

2673

1562

1595

1597

1588

1563

1551

Thứ: SÁU 

Ngày: 10/06/2016 


